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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Nghệ. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Xuân Tùng- Giáo viên 

                                         Bà Hồ Thị Huyền- Chủ tịch hội nông dân xã 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Lệ Giang- Thư ký TAND huyện Quỳnh Lưu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Mai Anh - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 24 tháng 10 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh 

Lưu, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 94/2024/HSST, 

ngày 04 tháng 10 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

118/2024/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo: 

Phạm Công M; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 03/4/2008, 

tại: huyện Q, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: xóm A, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An; Dân 

tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Học sinh; Trình độ 

học vấn: đang học lớp 11; Con ông: Phạm Công V, sinh năm 1978 và con bà: Nguyễn 

Thị Bích N, sinh năm 1985; Anh chị em ruột: có 03 người, bị cáo là con thứ nhất; Vợ, 

con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 

14/8/2024 cho đến nay. Có mặt. 

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo: Ông Phạm Công V, sinh năm 1978 (bố đẻ) 

và bà Nguyễn Thị Bích N, sinh năm 1985 (mẹ đẻ). Đều có mặt. 

Cùng nơi cư trú: Xóm A, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An. 

- Người bào chữa cho bị cáo Phạm Công M: Bà Hoàng Thị N1 - Cộng tác viên 

pháp lý của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh N. Là luật sư, thuộc đoàn luật sư tỉnh N. 

Có mặt. 

- Bị hại:  

+ Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1985. Vắng mặt. 

Nơi cư trú: Xóm A, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An. 
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+ Cháu Trần Xuân T, sinh ngày 25/12/2012. Vắng mặt. 

Người đại diện hợp pháp cho cháu T: Bà Hồ Thị Q, sinh năm 1963 (bà nội). 

Vắng mặt. 

Cùng nơi cư trú: Xóm A, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

+ Cháu Phạm Minh Đ, sinh ngày 01/02/2010. Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Người đại diện hợp pháp cho cháu Đ: Ông Phạm Công V, sinh năm 1978 (bố 

đẻ) và bà Nguyễn Thị Bích N, sinh năm 1985 (mẹ đẻ). Đều có mặt. 

Cùng nơi cư trú: xóm A, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An. 

+ Cháu Nguyễn Sỹ K, sinh ngày 10/6/2013. Vắng mặt. 

Người đại diện hợp pháp của cháu K: Bà Hoàng Thị T1, sinh năm 1994 (mẹ 

đẻ). Vắng mặt. 

Cùng nơi cư trú: Xóm A, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 09/7/2024, Nguyễn Sỹ K đã 02 (hai) lần thực hiện 

hành vi “Trộm cắp tài sản” gồm 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 

của anh Trần Xuân T và 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS của 

chị Nguyễn Thị H, cụ thể: 

Lần thứ nhất: Ngày 10/6/2024, Nguyễn Sỹ K đến nhà anh Trần Xuân T để chơi 

rồi lén lút lấy trộm của T một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 và đem về 

nhà cất giấu. Đến ngày 12/06/2024, Phạm Minh Đ (sinh ngày 01/02/2010) đi qua 

trước nhà Nguyễn Sỹ K thì thấy Trần Xuân T đến gặp K để tìm điện thoại nhưng K 

không thừa nhận đã lấy điện thoại của T nên T ra về. Một lúc sau, Phạm Minh Đ quay 

lại nhà Nguyễn Sỹ K thì được K kể lại toàn bộ nội dung về việc K đã lấy trộm 01 

(một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 của Trần Xuân T. Đến buổi tối 

cùng ngày, Phạm Minh Đ về nhà và kể lại cho anh trai là Phạm Công M toàn bộ nội 

dung về việc Nguyễn Sỹ K đã lấy trộm được một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 7 của anh Trần Xuân T vào ngày 10/6/2024. Đến 16 giờ ngày 13/6/2024, khi 

M và Đ ra bờ sông (thuộc xóm A, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An) để thả diều thì gặp K 

nên M nói với Đ đến mua chiếc điện thoại để đem về sử dụng. Sau đó, Đ đến gặp, trao 

đổi với K thì K đồng ý bán chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 cho Đ với giá 

100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng). Sau đó, Đ đưa chiếc điện thoại này cho M sử 

dụng, còn Đ sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vsart 5 của M. 

Lần thứ hai: Sau khi Đ dùng chiếc điện thoại Vsart 5 của M được một thời gian 

thì điện thoại bị hỏng nên Đ nói với K tìm cho Đ chiếc Iphone khác, lúc này K hiểu là 

Đ nói K đi lấy trộm điện thoại để bán cho Đ, nên K có nói “K1 ngất có một cây”. Khi 
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K nói vậy thì Đ hiểu là K sẽ lấy trộm điện thoại của anh Nguyễn Trường K1 (sinh 

năm 2013, trú tại xóm A, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An) để bán cho Đ. Đến khoảng 

14 giờ ngày 09/7/2024, K đi đến nhà chị Nguyễn Thị H để rủ Nguyễn Trường K1 (là 

con trai chị Nguyễn Thị H) đi chơi. Khi K và K1 ở khu vực đường X (thuộc xóm A, 

xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An) thì gặp Đ đang thả diều. Tại đây, Đ nói với K “Đi đi” 

thì K hiểu ý Đ nói K đi lấy trộm điện thoại tại nhà K1. Sau đó, K một mình đi xe đạp 

đến nhà chị Nguyễn Thị H, trèo cổng vào nhà, lấy trộm một chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone XS (đang sạc pin trên chiếc ghế ở phòng khách) rồi cho vào túi áo 

khoác và đi xe đạp quay ra khu vực thả diều để gặp Đ. Khi ra đến khu vực giếng Đội 

(thuộc xóm A, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An) thì K thấy xe đạp của Đ nên K bỏ chiếc 

áo khoác (có điện thoại ở trong) vào giỏ xe của Đ rồi đi đến thông báo với Đ. Sau đó, 

Đ đến lấy xe đạp đi về nhà, kiểm tra áo khoác thì thấy có một chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone XS ở trong. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, khi Phạm Công 

M đi làm về thì Đ có đưa chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS cho M xem 

và nói cho M biết về việc chiếc điện thoại này là do K lấy trộm tại nhà của chị 

Nguyễn Thị H và bán cho Đ với giá 250.000 đồng (Hai trăm năm mươi nghìn đồng). 

Mặc dù biết chiếc điện thoại di động trên là do trộm cắp mà có nhưng M đồng ý mua 

và nói với Đ lúc nào M có lương thì sẽ đưa tiền cho Đ trả K. Do không biết mật khẩu 

điện thoại, M thử nhập nhiều lần nên máy bị khóa, sau đó, M luôn cất giữ chiếc điện 

thoại này trong người. 

Sau khi phát hiện bị mất tài sản, ngày 22/7/2024 chị Nguyễn Thị H đã viết đơn 

trình báo Công an xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An. Quá trình xác minh ngày 22/7/2024, 

Công an xã Q triệu tập Nguyễn Sỹ K, Phạm Công M, Phạm Minh Đ để làm việc, tại 

Công an xã Q, huyện Q, Nguyễn Sỹ K, Phạm Công M, Phạm Minh Đ đã khai nhận 

hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có của mình. 

Đồng thời, M đã tự nguyện giao nộp 02 (Hai) chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu 

Iphone 7 và Iphone XS.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 667/KL-HĐĐGTS ngày 02/8/2024 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân huyện Q, tỉnh Nghệ An, 

kết luận: 

- 01 (Một) chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 7, màu đen, bản 32 GB, 

số sê ri: DNPV1K49HG6W; số IMEI: 355831087437850, máy cũ đã qua sử dụng, bị 

chiếm đoạt vào ngày 10/6/2024, có giá trị là 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn 

đồng). 

- 01 (Một) chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone XS, màu vàng gold, số 

IMEI: 357214092260647; được mua cũ từ tháng 01/2023, bị chiếm đoạt vào ngày 

09/7/2024, có giá trị là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). 
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Quá trình điều tra xác định Phạm Công M mặc dù biết rõ 02 (hai) chiếc điện 

thoại di động trên là do Nguyễn Sỹ K trộm cắp mà có nhưng M vẫn đồng ý mua để sử 

dụng. Đối với hành vi trộm cắp tài sản vào ngày 10/6/2024 của Nguyễn Sỹ K, do giá 

trị tài sản không đủ để cấu thành tội phạm, do đó số tiền mà Phạm Công M phải chịu 

trách nhiệm hình sự đối với hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là 

5.000.000đ (Năm triệu đồng).  

Bản cáo trạng số 104/CT-VKS-QL ngày 04/10/2024, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Phạm Công M phạm tội “Tiêu thụ tài 

sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại khoản 1, Điều 323 Bộ luật Hình 

sự;  

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề 

nghị Hội đồng xét xử:  

Áp dụng khoản 1 Điều 323; điểm b, i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 90, Điều 91, 

Điều 100 Bộ luật Hình sự. 

 Xử phạt bị cáo Phạm Công M từ 09 tháng đến 12 tháng cải tạo không giam 

giữ. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung, không khấu trừ thu nhập đối với bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường, các bị hại không có yêu cầu gì về 

phần dân sự.  

Về án phí: Căn cứ vào Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy Ban T2; Buộc bị cáo 

Phạm Công M phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Người bào chữa cho bị cáo Phạm Công M trình bày: Bị cáo Phạm Công M thời 

điểm phạm tội chưa đủ 18 tuổi, là độ tuổi đặc trưng về tâm sinh lý lứa tuổi, nhận thức 

còn nhiều hạn chế. Vụ án có tính chất ít nghiêm trọng, bị cáo M có nhân thân tốt, hiện 

đang là học sinh nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà giao cho 

nhà trường và chính quyền địa phương quản lý giáo dục. Đề nghị HĐXX: Áp dụng 

khoản 1 Điều 323; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 90, Điều 91, Điều 100 

Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Công M không quá một phần hai thời hạn mà 

điều luật quy định. Không áp dụng hình phạt bổ sung, không khấu trừ thu nhập đối 

với bị cáo. 

Tại phiên tòa các bị cáo Phạm Công M khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu 

trên. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo thấy hành vi của minh là sai, xin hội đồng 

xét xử cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Q, Điều 

tra viên,Viện kiểm sát nhân dân huyện Q, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy 

tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, những người tham gia tố tụng khác 

không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp lời khai có tại hồ sơ; phù 

hợp về thời gian, địa điểm và đặc điểm tài sản bị mất của bị hại. Sự phù hợp, thống 

nhất của các chứng cứ nêu trên, kết luận: Trong ngày 09/7/2024, Phạm Công M mặc 

dù biết rõ chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS là do Nguyễn Sỹ K (sinh 

ngày 10/06/2013, trú tại xóm A, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An) lấy trộm của chị 

Nguyễn Thị H nhưng vẫn đồng ý mua để sử dụng. Chiếc điện thoại di động, nhãn 

hiệu Iphone XS có giá trị tại thời điểm tiêu thụ là 5.000.000đ (Năm triệu đồng). Hành 

vi trên của bị cáo phạm vào tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo 

khoản 1 điều 323 Bộ luật hình sự như Cáo trạng đã truy tố là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. 

Bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tự nguyện bồi thường thiệt hại khắc 

phục hậu quả, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai 

báo ăn năn hối cải, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, được tặng giấy khen, có ông 

bà nội là người có công với cách mạng là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự được quy định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Bị cáo Phạm Công M phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nhận thức còn hạn chế, 

phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng, hiện nay đang là học 

sinh nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa 

phương như Viện kiểm sát đề nghị cũng đủ niềm tin để bị cáo trở thành công dân tốt 

cho xã hội, thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.  

 [4] Bị cáo M là người dưới 18 tuổi, đang là học sinh nên không phạt tiền bổ 

sung, không khấu trừ thu nhập. 

 [5] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường, các bị hại không có yêu cầu gì 

về phần dân sự nên miễn xét.  

[6] Đối với Nguyễn Sỹ K đã có hành vi trộm cắp tài sản là 01 (Một) chiếc điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, có giá trị tại thời điểm chiếm đoạt là 1.500.000đ 

(Một triệu năm trăm nghìn đồng) và 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone XS, có giá trị tại thời điểm chiếm đoạt là 5.000.000đ (Năm triệu đồng). Tuy 

nhiên tại thời điểm thực hiện hành vi thì Nguyễn Sỹ K chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm 
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hình sự và xử lý vi phạm hành chính (11 tuổi 0 tháng 0 ngày). Cơ quan Cảnh sát điều 

tra đã tiến hành nhắc nhở để giáo dục.  

Đối với Phạm Minh Đ mặc dù biết  02 (Hai) chiếc điện thoại di động trên là do 

Nguyễn Sỹ K trộm cắp mà có nhưng vẫn mua để cho anh trai là Phạm Công M sử 

dụng. Đồng thời, đã có hành vi xúi giục, hỗ trợ, giúp sức K thực hiện hành vi trộm 

chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS của chị Nguyễn Thị H vào ngày 

09/7/2024. Hành vi của Phạm Minh Đ có dấu hiệu phạm tội Trộm cắp tài sản và Tiêu 

thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tuy nhiên tại thời điểm thực hiện hành vi 

Phạm Minh Đ chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (14 tuổi 04 tháng 12 ngày). Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Q đã chuyển hồ sơ đến Công an huyện Q đề 

nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Minh Đ về hành vi “Trộm cắp tài sản” 

và hành vi “Mua, bán, cất giữ hoặc sử dụng tài sản của người khác mà biết rõ tài sản 

đó do vi phạm pháp luật mà có” theo đúng quy định của pháp luật. 

 Đối với Phạm Công M có hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà 

có vào ngày 13/6/2024 chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Q đã chuyển hồ sơ đến Công an huyện Q đề nghị xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi “Mua, bán, cất giữ hoặc sử dụng tài sản của người khác mà biết 

rõ tài sản đó do vi phạm pháp luật mà có” theo quy định của pháp luật. 

  [7] Bị cáo Phạm Công M chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 323; điểm b, i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 90, Điều 

91, Điều 100 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Công M 09 (Chín) tháng cải tạo không giam giữ về tội 

“Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.  

Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự 

Công an huyện Q, tỉnh Nghệ An nhận được Quyết định thi hành án. 

Giao bị cáo Phạm Công M cho chính quyền UBND xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ 

An giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ.  

2. Về án phí: Căn cứ vào Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy Ban T2; 

Buộc bị cáo Phạm Công M phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự 

sơ thẩm. 

Quyền kháng cáo: Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị cáo, người bào chữa có mặt 

tại phiên toà có quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời hạn 15 

ngày; Bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại; đại diện hợp pháp của người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền 
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kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc ngày 

niêm yết bản sao bản án lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An. 
 

Nơi nhận:                                                  

- Bị cáo; đại diện hợp pháp của bị cáo; 

- Người bào chữa; 

- Bị hại; người đại diện hợp pháp của bị hại; 

- Người có quyền lợi NVLQ; 

-Người đại diện hợp pháp của người có 

QLNVLQ; 

- VKSND h.Quỳnh Lưu;                                     

- Cơ quan điều tra h.Quỳnh Lưu;   

- Cơ quan THA hình sự h.Quỳnh Lưu;   

- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An; 

- TAND tỉnh Nghệ An; 

- Thi hành án hình sự;   

- Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu; 

- UBND xã Quỳnh Hậu; 

- Lưu HS,VP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
Trần Thị Nghệ 

 


